
DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT 

STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ 

1 

 
 

Photography for beginners : DSLR camera functions 

& shooting quality photos 

Author: Dalton Fairbanks 

Publisher: Britain : CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2016 

Description: 78 tr. ; cm 

ISBN: 9781542450799 

 

Ký hiệu: 770  D152 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

2 

 
 

Urban jungle : Living and styling with plants 

Author: Igor Josifovic, Judith De Graaff 

Publisher: Munich : Callwey, 2017 

Description: 176 tr. ; 29 cm 

Edition: 7th edition 

ISBN: 9783766722447 

 

Ký hiệu: 729  I248 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

3 

 
 

Designing environments for fashion 

Author: Arcabi Asociates 

Publisher: Piacenza : Nardini Editore, 2012 

Description: 188 tr. ; cm 

ISBN: 9788840400242 

 

Ký hiệu: 725  A668 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

4 

 
 

Modular loft : Creating flexible - use living 

environments that optimize the space 

Author:  

Publisher: Barcelona : Monsa, 2017 

Description: tr. ; cm 

ISBN: 9788416500567 

 

Ký hiệu: 721  M692 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

5 

 
 

Wild by design : Strategies for creating life-

enhancing landscapes 

Author: Margie Ruddick 

Publisher: Washington, DC : Island Press, 2016 

Description: 243 tr. ; 23 cm 

ISBN: 9781610915984 

 

Ký hiệu: 712.5  M328 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 

 

 

Sketchup & layout for architecture : The step by step 

workflow of nick sonder 

Author: Matt Donley, Nick Sonder 

Publisher: Bristol, RI : Donley Sonder, 2016 

Description: 339 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9780996539326 

 

 

 

 

 

Ký hiệu: 720.28  M435 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

7 

 
 

Drawing for Architects : Construction and Design 

Manual 

Author: Natascha Meuser 

Publisher: Hà Nội, Dow publishers, 2015 

Description: 239 tr. ; 30 cm 

ISBN: 9783869224510 

 

Ký hiệu: 725  N273 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

8 

 
 

The complete color harmony : Expert color 

information for professional color results 

Author: Leatrice Eiseman 

Publisher: Gloucester, Mass : Rockport, 2017 

Description: 216 tr. ; 24 cm 

Edition: Pantone edition 

ISBN: 9781631592966 

 

Ký hiệu: 155.91145  L438 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

9 

 
 

Residential landscape architecture : Design process 

for the private residence 

Author: Norman K. Booth, FASLA, James E. Hiss 

Publisher: NY, NY : Pearson, 2018 

Description: 594 tr. ; 29 cm 

Edition: Seventh edition 

ISBN: 9780134602806 

 

Ký hiệu: 721  N842 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

10 

 
 

Construction drawings and details for interiors 

Author: W. Otie Kilmer, Rosemary Kilmer 

Publisher: Hoboken, N.J : Wiley, 2016 

Description: 420 tr. ; 28 cm 

Edition: Third edition 

ISBN: 9781118944356 

 

Ký hiệu: 729.022  W111 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



11 

 
 

Designing with light : The art, science and practice of 

architectural lighting design 

Author: Jason Livingston 

Publisher: Hoboken, New Jersey : Wiley, 2014 

Description: 320 tr. ; 23 cm 

ISBN: 978118740477 

 

Ký hiệu: 729.28  J393 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

12 

 
 

Sustainable school architecture : Design for primary 

and secondary schools 

Author: Lisa Gelfand; Eric Corey Freed 

Publisher: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2010 

Description: 323 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9780470445433 

 

Ký hiệu: 371.62  L769 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

13 

 
 

Architects' data 

Author: Ernst Neufert, Peter Neufert 

Publisher: Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2012 

Description: 593 tr. ; 26 cm 

Edition: Fourt edition 

ISBN: 9781405192538 

 

Ký hiệu: 721  E714 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

14 

 
 

Adobe illustrator CC 2018 release 

Author: Brian Wood 

Publisher: California : Adobe Press, 2018 

Description: 466 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9780134852492 

 

Ký hiệu: 006.686  B849 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

15 

 
 

Adobe illustrator CC 2019 release 

Author: Brian Wood 

Publisher: California : Adobe Press, 2019 

Description: 466 tr. ; 24 cm 

ISBN: 09780135262160 

 

Ký hiệu: 006.686  B849 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



16 

 
 

Adobe photoshop CC 2018 release 

Author: Andrew Faulkner, Conrad Chavez 

Publisher: San Jose, CA : Adobe, 2018 

Description: 391 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9780134852485 

 

Ký hiệu: 006.696  A562 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

17 

 
 

Residential interior design : A guide to planning 

spaces 

Author: Maureen Mitton, Courtney Nystuen 

Publisher: Hoboken, New Jersey : John Wiley & 

Sons, 2016 

Description: 274 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9781119013976 

 

Ký hiệu: 728.37  M453 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

18 

 
 

Adobe photoshop CC 2018 release 

Author: Andrew Faulkner, Conrad Chavez 

Publisher: San Jose, CA : Adobe, 2018 

Description: 391 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9780134852485 

 

Ký hiệu: 006.696  A562 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

19 

 
 

Theatre buildings : A design guide 

Author: Judith Strong 

Publisher: New York, NY : Routledge, 2010 

Description: 294 tr. ; 29 cm 

 

Ký hiệu: 725.882  J929 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

20 

 
 

Learn to timber frame : Craftsmanship, simplicity, 

timeless beauty 

Author: Will Beemer 

Publisher: North Adams, MA : Storey Publishing, 

2016 

Description: 191 tr. ; 25 cm 

ISBN: 978612126685 

 

Ký hiệu: 697.2  W689 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



21 

 
 

Design in italia : L'esperienza del quotidiano 

Author: Porzia Bergamasco, Valentina Croci ; a cura 

di Aldo Colonetti 

Publisher: Firenze, Italia : Giunti, 2010 

Description: 288 tr. ; 27 cm 

ISBN: 9788809752764 

 

Ký hiệu: P854  P854 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

22 

 
 

Color trend : Adult coloring book 

Author: Anna June 

Publisher: Hà Nội, Amazon, 2015 

Description: tr. ; 24 cm 

ISBN: 9781517551964 

 

Ký hiệu: 701  A613 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

23 

 
 

How to sell art to interior designers : New paths to a 

successful art career 

Author: Barney Davey, Dick Harrison 

Publisher: Scottsdale, AZ : Amazon, 2014 

Description: 181 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9781500788582 

 

Ký hiệu: 729  B261  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

24 

 
 

3ds max 2018 - Getting started with modeling, 

texturing, and lighting 

Author: Ravi connor, Elizabeth VT 

Publisher: Hà Nội, Rising Polygon, 2018 

Description: tr. ; 24 cm 

ISBN: 9781975969301 

 

Ký hiệu: 006.6  R256 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

25 

 
 

AutoCad 2017 instructor : A student guide for in - 

depth coverage of autocad's commands and features 

Author: James A. Leach 

Publisher: Mission, KS : Access Code Unique Code 

Inside, 2016 

Description: 1249 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9781630570279 

 

Ký hiệu: 006.6  J272 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



26 

 
 

Exposed lightbulbs : Bright ideas for the 

contemporary interior 

Author: Charlotte, Peter Fiell 

Publisher: London : Jacqui Small, 2017 

Description: 190 tr. ; 24 cm. 

ISBN: 9781911127260 

 

Ký hiệu: 745.5  C479 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

27 

 
 

The new Bohemians handbook : Come home to good 

vibes 

Author: Justina Blakeney 

Publisher: New York : Abrams, 2017 

Description: 287 tr. ; 23 cm 

ISBN: 9781419724824 

 

Ký hiệu: 747  J967 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

28 

 
 

Movable spaces : Toward a Flexible and affordable 

home 

Author: Alan B. Tossman 

Publisher: Middletown, DE : CLService Publishing, 

2017 

Description: 104 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9781541365452 

 

Ký hiệu: 629.8  A319 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

29 

 
 

Design for kids : Digital products for playing and 

learning 

Author: Debra Levin Gelman 

Publisher: Brooklyn, NY : Rosenfeld Media, 2014 

Description: 232 tr. ; 23 cm 

ISBN: 9781933820309 

 

Ký hiệu: 745.4  D288 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

30 

 
 

Museum exhibition planning and design 

Author: Elizabeth Bogle 

Publisher: Lanham : AltaMira Press, 2013 

Description: 393 tr. ; 27 cm 

ISBN: 9780759122307 

 

Ký hiệu: 069.5  E432 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



31 

 
 

Zen landscapes : Perspectives on Japanese Gardens 

and Ceramics 

Author: Allen S. Weiss 

Publisher: London : Reaktion Books, 2013 

Description: 256 tr. ; 26 cm. 

ISBN: 9781780231907 

 

Ký hiệu: 741.0952  A429 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

32 

 
 

Designing the French interior : The modern home 

and mass media 

Author: Anca I. Lasc, Georgina Downey, Mark 

Taylor 

Publisher: New York : Bloomsbury Academic, 2015 

Description: 234 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9781350013896 

 

Ký hiệu: 747.0944  A538 

Thư viện ĐBP 

Số lượng:  

 

33 

 
 

Your urban jungle interior wonder plants 

Author: Irene Schampaert, Judith Baehner 

Publisher: Hà Nội, Lannoo, 2016 

Description: 239 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9789401436816 

 

Ký hiệu: 712.5  I66 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

34 

 
 

Interior design materials and specifications 

Author: Lisa Godsey 

Publisher: New York : Fairchild Books, 2017 

Description: 394 tr. ; 28 cm 

Edition: Third edition 

ISBN: 978501317590 

 

Ký hiệu: 747  L769 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

35 

 
 

Greenhouse gardening : A beginners guide to 

growing fruit and vegetables all year round 

Author: Jason Johns 

Publisher: Hà Nội, Amazon Digital Services LLC, 

2019 

Description: 152 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9781539126195 

 

Ký hiệu: 629.8  J393 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



36 

 
 

The eco - home design guide : Principles and practice 

for new - build and retrofit 

Author: Christopher Day 

Publisher: Cambridge : UIT Cambridge Ltd, 2016 

Description: 225 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9780857843050 

 

Ký hiệu: 692  C556 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

37 

 
 

3D photorealistic rendering : Interiors & exteriors 

with V - Ray and 3ds Max 

Author: Jamie Cardoso 

Publisher: Boca Raton : CRC Press, 2017 

Description: 549 tr. ; 23 cm 

ISBN: 9781138780729 

 

Ký hiệu: 006.693  J321 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

38 

 

 

Photography basics : Questions young adults and 

teens need answered 

Author: Lawrence Sarah 

Publisher: Middletown, DE : LM Publishing House, 

2015 

Description: 49 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9781515052746 

 

Ký hiệu: 770.28  L419 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

39 

 
 

Ode to color : The ten essential palettes for living and 

design 

Author: Lori Weitzner, Dorothy Mitchell 

Publisher: New York : Harper Design, 2016 

Description: 254 tr. ; 27 cm 

ISBN: 9780062396174 

 

Ký hiệu: 701.85  L872 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

40 

 
 

Upscale downsizing : Creating a stylish, elegant, 

smaller home 

Author: Leslie Linsley 

Publisher: New York : Sterling, 2017 

Description: 202 tr. ; 26 cm. 

ISBN: 9781454921974 

 

Ký hiệu: 729  L634 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

http://thuvienso.hiu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mô hình thư viện số này tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường 

sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài liệu. Khai 

thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện số của các Thư 

viện trường liên kết trên toàn quốc. 

 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Tên+chữ cái đầu và tên lót 

Vd: Nguyễn Văn A  Tên đăng nhập = Mật khẩu = anv 

 Đăng nhập với Sinh viên. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên. 

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026: Tên đăng nhập = Mật khẩu = 178091026 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienso.hiu.vn/


HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL TRỰC TUYẾN 

1. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN 

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 

bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được 

cập nhật hàng ngày. 

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

2. CSDL SpringerLink.  

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 

45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. 

- Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá 

nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải 

Field). 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

3. CSDL ProQuest. 

- Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được ưa 

dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công nghệ, Khoa 

học & xã hội và nghiên cứu chung. 

- Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến các 

hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, báo cáo hàng 

năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo quốc gia… 

Địa chỉ truy cập: 

https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?account

id=39958  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958


 KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ MIỄN PHÍ 

1. Luận văn miễn phí: https://oatd.org/  

2. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc: https://www.un-ilibrary.org/  

3. Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông: https://www.itu-ilibrary.org/ 

4. CSDL MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm  

5. CSDL FreeTechBook: http://www.freetechbooks.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 
215 Điện Biên Phủ - Phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3630 

Email: library@hiu.vn – hoaitm@hiu.vn   

Website: http://www.thuvien.hiu.vn; http://thuvienso.hiu.vn 

https://www.facebook.com/Library-HIU 
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